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SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /BVĐKĐN-VTTBYT
V/v mời chào giá dụng cụ phẫu thuật

Đồng Nai, ngày        tháng        năm 2026

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 
xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm 
dụng cụ phẫu thuật, kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp 
hàng hóa theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện đa 
khoa Đồng Nai với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá
Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (Địa chỉ: Số 02 Đường Đồng Khởi, phường 

Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai).
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá
Họ tên: Mai Trung Tín
Chức vụ: Nhân viên 
Số điện thoại: (02518) 825 606 
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện
Địa chỉ: Phòng Vật tư – Thiết bị y tế (P331), Bệnh viện đa khoa Đồng Nai 

(Số 02 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai).
(Lưu ý: Có giấy giới thiệu khi gửi báo giá trực tiếp).
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 16 giờ 30 phút ngày 17/04/2026. 
(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày.
II. Nội dung yêu cầu báo giá
1. Danh mục thiết bị: theo phụ lục (đính kèm).
2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (Địa chỉ: Số 

02 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai).
3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng
- Hình thức thanh toán: chuyển khoản; đồng tiền thanh toán: VNĐ.
- Thời hạn thanh toán: Theo thỏa thuận trong hợp đồng.
4. Hồ sơ chào giá của nhà thầu gồm các tài liệu sau
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+ Bảng chào giá có ký tên, đóng dấu (theo biểu mẫu đính kèm);
+ Báo giá thể hiện cụ thể mức % thuế VAT và số tiền thuế tương ứng;
+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa, catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ 

thuật liên quan khác (bắt buộc);
+ Hợp đồng tương tự gần nhất hoặc kết quả trúng thầu gần nhất tại các cơ 

sở y tế (nếu có);
+ Chất lượng hàng hóa: mới 100%, chưa qua sử dụng, năm sản xuất 2025 

trở về sau, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.
+ Thời gian bảo hành: ≥12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng 

và không ít hơn thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc BV;
- Website BV;
- https://muasamcong.mpi.gov.vn/.
- Lưu: VT, VTTBYT.
          (TinMT)

GIÁM ĐỐC

Ngô Đức Tuấn
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DANH MỤC
(Đính kèm Công văn số:          /BVĐKĐN-VTTBYT ngày       tháng      năm 2026 của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai)

STT Tên dụng cụ Tính năng, thông số kỹ thuật ĐVT Số 
lượng

1 Kìm gặm xương

Kìm gặm xương
- Vật liệu thép không gỉ hoặc đương dùng sản xuất dụng cụ theo 
tiêu chuẩn EN ISO 7153-1
- Kích thước: dài 240 mm (≤ ±5%)
- Loại: chiều dài lưỡi: 17 mm, độ rộng hàm: 5,50 mm
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE, FDA
- Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn 
và phơi nhiệt
- Xuất xứ: G7 hoặc Châu Âu

Cái 4

2 Kìm cắt đinh, chỉ thép 

Kìm cắt đinh, chỉ thép
- Vật liệu thép không gỉ hoặc đương dùng sản xuất dụng cụ theo 
tiêu chuẩn EN ISO 7153-1
- Kích thước: dài 220 mm (≤ ±5%)
- Loại: ngàm có cạnh rất sắc, đường kính chỉ thép tối đa 2,0mm 
(chỉ mềm), 3,0mm (chỉ cứng)
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE, FDA
- Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn 
và phơi nhiệt
- Xuất xứ: G7 hoặc Châu Âu

Cái 5

3 Kìm gặm xương

Kìm gặm xương 
- Vật liệu thép không gỉ hoặc đương dùng sản xuất dụng cụ theo 
tiêu chuẩn EN ISO 7153-1
- Kích thước: dài 180 mm (≤ ±5%)

Cái 2
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- Loại: dạng cong, chiều dài lưỡi: 17 mm, độ rộng hàm: 3,80 mm
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE, FDA
- Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn 
và phơi nhiệt
- Xuất xứ: G7 hoặc Châu Âu

4 Cây luồn dây cưa sọ 

Cây luồn dây cưa sọ
- Vật liệu thép không gỉ hoặc đương dùng sản xuất dụng cụ theo 
tiêu chuẩn EN ISO 7153-1
- Kích thước: dài 350 mm (≤ ±5%)
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE, FDA
- Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn 
và phơi nhiệt
- Xuất xứ: G7 hoặc Châu Âu

Cái 5

5 Kẹp kim 

Kẹp kim 
- Vật liệu thép không gỉ hoặc đương dùng sản xuất dụng cụ theo 
tiêu chuẩn EN ISO 7153-1
- Kích thước: dài 180 mm (≤ ±5%)
- Loại: cán vàng, bước răng cưa 0,4mm
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE, FDA
- Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn 
và phơi nhiệt
- Xuất xứ: G7 hoặc Châu Âu

Cái 2

6 Kềm mang kim vi phẫu

Kẹp kim 
- Vật liệu thép không gỉ hoặc đương dùng sản xuất dụng cụ theo 
tiêu chuẩn EN ISO 7153-1
- Kích thước: dài 210 mm (≤ ±5%)
- Loại: , màu đen, có khóa, cong, đường kính 0.5mm
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE, FDA

Cái 2
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- Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn 
và phơi nhiệt
- Xuất xứ: G7 hoặc Châu Âu
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CÔNG TY:….
ĐỊA CHỈ: ….
MÃ SỐ THUẾ:…
SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ:….

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Đồng Nai
Địa chỉ: Số 02 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.
Theo Công văn mời chào giá số:            /BVĐKĐN-VTTBYT ngày     tháng     năm 2026 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo 
giá như sau:

Stt
Tên 
hàng 
hóa

Mã 
hàng 
hóa 

(Model)

Hãng/
Nước 
sản 
xuất

Hãng/
Nước chủ 

sở hữu

Xuất 
xứ

Cấu hình, 
tính năng kỹ 

thuật

Năm 
sản 
xuất

Mã HS 
của 

hàng 
hóa

Đvt Số 
lượng

Đơn giá
(VNĐ)

Thuế VAT 
(…%)

Thành tiền 
sau thuế 

VAT
(VNĐ)

Đính kèm 
phụ lục chi 

tiết

(Ghi rõ % VAT 
và số tiền tương 

đương)

      

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng 180 ngày kể từ ngày 17/04/2026.
- Chúng tôi cam kết:
+ Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 
nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định 
của pháp luật về doanh nghiệp.
+ Giá trị của thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
+ Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Ngày… tháng… năm 
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)
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